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UBND TỈNH ĐỒNG NAI 

SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

PHỤ LỤC 2-F 

Đề nghị điều chỉnh quy hoạch hệ thống đường huyện của huyện Xuân Lộc 

(Kèm theo thuyết minh điều chỉnh quy hoạch) 

STT Tên đường Điểm đầu Điểm cuối 

Quy hoạch đến năm 2030 

Nội dung đề 

nghị điều 

chỉnh quy 

hoạch 

 Dài  

(km)  

Quy 

mô 

mặt 

cắt 

ngang 

(làn 

xe) 

Lộ  

giới 

Đến 2020 Giai đoạn 2021 – 2025  Gia đoạn 2026 – 2030  

Khối lượng 

(km) 
K.phí 

Khối lượng 

(km) 
K.phí 

Khối lượng 

(km) 
K.phí 

Nâng  

cấp 

Làm 

mới 

tỷ 

đồng 

Nâng 

cấp 

Làm 

mới 

tỷ 

đồng 

Nâng 

cấp 

Làm 

mới 

tỷ 

đồng 

A Hệ thống đường huyện hiện hữu 
          

151,80  
            

1 

Đường Xuân 

Phú -  

Xuân Tây 

QL.1  

Ranh xã 

Xuân Tây 

(Cẩm Mỹ) 

               

6,70  
4-6 45 Duy tu bảo dưỡng Nâng cấp thành đường tỉnh quản lý 

Cập nhật theo 

Nghị Quyết 

31/2020/NĐ-

HĐND 

2 

Đường Lang 

Minh - Xuân 

Đông 

ĐT.765 

Đường Xuân 

Tâm - Xuân 

Đông 

               

5,20  
2-4 32 Duy tu bảo dưỡng Duy tu bảo dưỡng 

Cập nhật theo Nghị 

Quyết 31/2020/NĐ-

HĐND 

 Cập nhật 

theo Nghị 

Quyết 

31/2020/NĐ-

HĐND 

3 
Đường Sóc 

Ba Buông 
QL.1  

Đ. Xuân 

Hưng - Xuân 

Tâm 

             

12,50  
        

Cập nhật theo Nghị 

Quyết 31/2020/NĐ-

HĐND 

 Cập nhật 

theo Nghị 

Quyết 

31/2020/NĐ-

HĐND 
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Đoạn hiện 

hữu 
QL.1  

Làng Dân 

tộc 

               

5,00  
2-4 32 Duy tu bảo dưỡng Duy tu bảo dưỡng 

Xây dựng đạt chuẩn theo 

quy hoạch 
  

  Đoạn mở mới  
Làng Dân 

tộc 

Đ. Xuân 

Hưng - Xuân 

Tâm 

               

7,50  
2-4 32     

Xây dựng đạt chuẩn theo 

quy hoạch 
  

4 

Đường Xuân 

Hưng - Xuân 

Tâm 

QL.1  

Đ. Xuân 

Tâm - Trảng 

Táo 

            

11,80  
          Điều chỉnh 

quy mô chiều 

dài phù hợp 

quy hoạch 

phù hợp với 

quy hoạch của 

huyện 

  
Đoạn hiện 

hữu  
QL.1  Cầu ấp 3 

              

1,00  
2-4 32 Duy tu bảo dưỡng 

Xây dựng đạt chuẩn theo 

quy hoạch 
Duy tu bảo dưỡng 

  Đoạn mở mới  Cầu ấp 3 

Đ. Xuân 

Tâm - Trảng 

Táo 

            

10,80  
2-4 32   

Xây dựng đạt chuẩn theo 

quy hoạch 
Duy tu bảo dưỡng 

5 

Đường Xuân 

Tâm - Trảng 

Táo 

QL.1  

Đ. Xuân 

Trường - 

Trảng Táo 

             

14,80  
2-4 32 Duy tu bảo dưỡng 

Xây dựng đạt chuẩn theo 

quy hoạch 
Duy tu bảo dưỡng 

 Cập nhật 

theo Nghị 

Quyết 

31/2020/NĐ-

HĐND 

6 

Đường Tân 

Hữu - Trảng 

Táo 

ĐT.766 

Đ. Xuân 

Tâm - Trảng 

Táo 

               

9,20  
          

 Cập nhật 

theo Nghị 

Quyết 

31/2020/NĐ-

HĐND 

  
Đoạn hiện 

hữu  
ĐT.766 

Cầu Suối 

Khỉ 

               

1,76  
2-4 32 Duy tu bảo dưỡng 

Xây dựng đạt chuẩn theo 

quy hoạch 
Duy tu bảo dưỡng   

  Đoạn mở mới  
Cầu Suối 

Khỉ 

Đ. Xuân 

Tâm - Trảng 

Táo 

               

7,44  
2-4 32 

Xây dựng đạt chuẩn theo 

quy hoạch 
Duy tu bảo dưỡng Duy tu bảo dưỡng   

7 

Đường Xuân 

Trường - 

Trảng Táo 

ĐT.766 
Ranh Bình 

Thuận 

             

16,30  
    0 0   

 Cập nhật 

theo Nghị 

Quyết 

31/2020/NĐ-
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HĐND 

  
Đoạn hiện 

hữu  
ĐT.766 

Đ. Xuân 

Tâm - Trảng 

Táo 

             

11,00  
2-4 32 Duy tu bảo dưỡng Duy tu bảo dưỡng Duy tu bảo dưỡng   

  Đoạn mở mới  

Đ. Xuân 

Tâm - 

Trảng Táo 

Ranh Bình 

Thuận 

               

5,30  
2-4 32 0   

Xây dựng đạt chuẩn theo 

quy hoạch 
  

8 

Đường Xuân 

Trường - Suối 

Cao 

ĐT.766 Sông La Ngà 
             

11,00  
2-4 32 Duy tu bảo dưỡng 

Xây dựng đạt chuẩn theo 

quy hoạch 
Duy tu bảo dưỡng 

 Cập nhật 

theo Nghị 

Quyết 

31/2020/NĐ-

HĐND 

9 

Đường Xuân 

Thành - Suối 

Cao - Xuân 

Bắc 

ĐT.766 

ĐT. 776 

(đường Xuân 

Bắc - Thanh 

Sơn) 

             

15,00  
2-4 32 Duy tu bảo dưỡng Duy tu bảo dưỡng Duy tu bảo dưỡng 

 Cập nhật 

theo Nghị 

Quyết 

31/2020/NĐ-

HĐND 

10 

Đường vào 

núi Chứa 

Chan 

ĐT.766 
Núi Chứa 

Chan 

               

3,70  
4-6 45 

Xây dựng đạt chuẩn theo 

quy hoạch 
Duy tu bảo dưỡng Duy tu bảo dưỡng 

 Cập nhật 

theo Nghị 

Quyết 

31/2020/NĐ-

HĐND 

  

Đoạn từ km 

3+187 đến 

km3+587 

Theo quy hoạch riêng   ĐĐT 26         

11 

Đường Bảo 

Hòa - Long 

Khánh 

QL.1  Cầu Suối Rết 
               

2,30  
ĐĐT 45 

Nâng cấp đạt tiêu chuẩn 

đường đô thị 

Nâng cấp đạt tiêu chuẩn 

đường đô thị 
Duy tu bảo dưỡng 

 Cập nhật 

theo Nghị 

Quyết 

31/2020/NĐ-

HĐND 

12 

Đường Quanh 

núi Chứa 

Chan 

QL.1  
Đ. vào núi 

Chứa Chan 

            

15,60  
          

Điều chỉnh 

quy mô và 

giai đoạn thực 
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Đoạn 1 (hiện 

hữu)  
QL.1  

Ranh Xuân 

Hiệp - Suối 

Cát 

              

1,20  
4-6 45 Duy tu bảo dưỡng Duy tu bảo dưỡng 

Xây dựng đạt chuẩn theo 

quy hoạch 

hiện phù hợp 

quy hoạch 

phù hợp với 

quy hoạch của 

huyện 
  

Đoạn 2 (hiện 

hữu)  

Đường vào 

núi Chứa 

Chan 

(Km0+660) 

Ranh Xuân 

Hiệp - Suối 

Cát 

(Km3+700) 

              

3,70  
          Duy tu bảo dưỡng 

Xây dựng đạt chuẩn theo 

quy hoạch 

  
Đoạn 3 (mở 

mới)  

Ranh Xuân 

Hiệp - Suối 

Cát 

(Km3+700) 

Đường vào 

núi Chứa 

Chan 

(Km2+846) 

            

10,70  
4-6 45   

Xây dựng đạt chuẩn theo 

quy hoạch 
Duy tu bảo dưỡng 

13 
Đường Hồ 

Núi Le 
ĐT.766 

Đường 

Huỳnh Văn 

Nghệ 

               

4,00  
ĐĐT 30 Duy tu bảo dưỡng Duy tu bảo dưỡng 

Nâng cấp đạt tiêu chuẩn 

đường cấp ĐĐT 

 Cập nhật 

theo Nghị 

Quyết 

31/2020/NĐ-

HĐND 

14 

Đường Xuân 

Hiệp - Lang 

Minh 

QL.1  

Đ. Lang 

Minh - Xuân 

Đông 

               

7,20  
          

 Cập nhật 

theo Nghị 

Quyết 

31/2020/NĐ-

HĐND 

  
Đoạn hiện 

hữu  
QL.1  

Cầu Sông 

Ray 

               

5,50  
2-4 32 Duy tu bảo dưỡng Duy tu bảo dưỡng Duy tu bảo dưỡng   

  
Đoạn hiện 

hữu  

Cầu Sông 

Ray 

Đ. Lang 

Minh - Xuân 

Đông 

               

1,70  
2-4 32 Duy tu bảo dưỡng 

Xây dựng đạt chuẩn theo 

quy hoạch 
Duy tu bảo dưỡng   

15 

Đường Xuân 

Bắc - Long 

Khánh 

ĐT.763 
Ranh TP 

Long Khánh 

               

5,30  
2-4 32 Duy tu bảo dưỡng Duy tu bảo dưỡng Duy tu bảo dưỡng 

 Cập nhật 

theo Nghị 

Quyết 

31/2020/NĐ-

HĐND 

16 

Đường Xuân 

Bắc - Bảo 

Quang 

ĐT.763 
Ranh TP 

Long Khánh 

               

6,60  
2-4 32 

Xây dựng đạt chuẩn theo 

quy hoạch 
Duy tu bảo dưỡng Duy tu bảo dưỡng 

 Cập nhật 

theo Nghị 

Quyết 
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31/2020/NĐ-

HĐND 

17 
Đường Bằng 

Lăng 1-2 

Ranh xã 

Xuân Đông 

(Cẩm Mỹ) 

Ranh huyện 

Xuyên Mộc 

               

4,60  
2-4 32 Duy tu bảo dưỡng Duy tu bảo dưỡng Duy tu bảo dưỡng 

 Cập nhật 

theo Nghị 

Quyết 

31/2020/NĐ-

HĐND 

B Hệ thống đường huyện dự kiến 138,10              

1 

Đường Xuân 

Thành - Trảng 

Tảo 

ĐT.766 
Đ. Tân Hữu - 

Trảng Táo 

               

8,00  
2-4 32 0 

Xây dựng đạt chuẩn theo 

quy hoạch 
Duy tu bảo dưỡng 

Cập nhật 

theo Nghị 

Quyết 

31/2020/NĐ-

HĐND 

2 

Đường Xuân 

Bắc - Suối 

Cao 

Đ. Xuân 

Trường - 

Suối Cao 

Ranh thị xã 

Long Khánh 

               

7,60  
2-4 32 Duy tu bảo dưỡng Duy tu bảo dưỡng 

Xây dựng đạt chuẩn theo 

quy hoạch 

Cập nhật 

theo Nghị 

Quyết 

31/2020/NĐ-

HĐND 

3 
Đường Suối 

Mè 

ĐT. Trảng 

Bom - 

Xuân Lộc 

Đ. Xuân 

Thành - Suối 

Cao - Xuân 

Bắc 

               

8,40  
2-4 32 Duy tu bảo dưỡng Duy tu bảo dưỡng 

Xây dựng đạt chuẩn theo 

quy hoạch 

Cập nhật 

theo Nghị 

Quyết 

31/2020/NĐ-

HĐND 

4 

Đường Xuân 

Thành - Xuân 

Hòa 

Đ. Sóc Ba 

Buông 

Đ. Tân Hữu - 

Trảng Táo 

             

20,80  
2-4 32     

Xây dựng đạt chuẩn theo 

quy hoạch 

 Cập nhật 

theo Nghị 

Quyết 

31/2020/NĐ-

HĐND 
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5 

Đường Bảo 

Hòa - Xuân 

Hòa 

ĐT. 765B 
QL.1 xã 

Xuân Hòa 

             

35,20  
2-4 32     

Xây dựng đạt chuẩn theo 

quy hoạch 

Điều chỉnh 

hướng tuyến 

cục bộ phù 

hợp với quy 

hoạch huyện 

6 

Đường Chiến 

Thắng - Nam 

Hà 

QL.1  

Ranh xã Bảo 

Bình (Cẩm 

Mỹ) 

               

3,80  
2-4 32 Duy tu bảo dưỡng 

Xây dựng đạt chuẩn theo 

quy hoạch 
Duy tu bảo dưỡng 

Cập nhật 

theo Nghị 

Quyết 

31/2020/NĐ-

HĐND 

7 
Đường Mả 

Vôi 
QL.1  

Đ. Xuân Phú 

- Xuân Tây 

               

7,00  
2-4 32 Duy tu bảo dưỡng 

Xây dựng đạt chuẩn theo 

quy hoạch 
Duy tu bảo dưỡng 

Cập nhật 

theo Nghị 

Quyết 

31/2020/NĐ-

HĐND 

8 

Đường Bình 

Hòa - Thọ 

Tân 

QL.1  

  

Đ. Thọ 

Chánh - Thọ 

Tân 

               

5,70  
          

Cập nhật 

theo Nghị 

Quyết 

31/2020/NĐ-

HĐND 

  
Đoạn hiện 

hữu  
QL.1  

Làng Dân 

tộc 

               

1,70  
2-4 32 Duy tu bảo dưỡng 

Xây dựng đạt chuẩn theo 

quy hoạch 
Duy tu bảo dưỡng 

Cập nhật 

theo Nghị 

Quyết 

31/2020/NĐ-

HĐND 

  
Đoạn hiện 

hữu  

Làng Dân 

tộc 

Đ. Thọ 

Chánh - Thọ 

Tân 

               

4,00  
2-4 32 Duy tu bảo dưỡng Duy tu bảo dưỡng 

Xây dựng đạt chuẩn theo 

quy hoạch 

Cập nhật 

theo Nghị 

Quyết 

31/2020/NĐ-

HĐND 
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9 
Đường Gia 

Tỵ - Cao Su 
ĐT.772 

Đ. Xuân 

Thành - Suối 

Cao - Xuân 

Bắc 

               

9,70  
2-4 32 Duy tu bảo dưỡng 

Xây dựng đạt chuẩn theo 

quy hoạch 
Duy tu bảo dưỡng 

Cập nhật 

theo Nghị 

Quyết 

31/2020/NĐ-

HĐND 

10 
Đường Suối 

Rết B 
QL.1  

Ranh TP 

Long Khánh 

               

2,20  
ĐĐT 32 Duy tu bảo dưỡng 

Xây dựng đạt chuẩn theo 

quy hoạch 
Duy tu bảo dưỡng 

Cập nhật 

theo Nghị 

Quyết 

31/2020/NĐ-

HĐND 

11 

Đường Điểu 

Xiển (đường 

Đồi Đá -  

Bầu Trâm) 

QL.1  
Ranh TP 

Long Khánh 

           

1,10  
4-6 32 Duy tu bảo dưỡng 

Xây dựng đạt chuẩn theo 

quy hoạch 
Duy tu bảo dưỡng 

Cập nhật 

theo Nghị 

Quyết 

31/2020/NĐ-

HĐND 

12 

Đường Thọ 

Chánh - Thọ 

Tân 

ĐT.763 
Ranh TP 

Long Khánh 

           

3,90  
2-4 32 Duy tu bảo dưỡng 

Xây dựng đạt chuẩn theo 

quy hoạch 
Duy tu bảo dưỡng 

Cập nhật 

theo Nghị 

Quyết 

31/2020/NĐ-

HĐND 

13 
Đ. Xuân Bắc - 

Ruộng Tre 

Đ. Xuân 

Bắc - Bảo 

Quang 

Ranh TP 

Long Khánh 

           

3,20  
2-4 32 Duy tu bảo dưỡng Duy tu bảo dưỡng 

Xây dựng đạt chuẩn theo 

quy hoạch 

Cập nhật 

theo Nghị 

Quyết 

31/2020/NĐ-

HĐND 

14 
Đường vào 

Thác Trời 
ĐT.776 Sông La Ngà 

           

2,70  
2-4 32 Duy tu bảo dưỡng Duy tu bảo dưỡng 

Xây dựng đạt chuẩn theo 

quy hoạch 

Cập nhật 

theo Nghị 

Quyết 

31/2020/NĐ-

HĐND 

15 

Đường Lang 

Minh - Suối 

Đá 

ĐT.765 

Đường Xuân 

Phú - Xuân 

Tây 

           

4,20  
2-4 32 Duy tu bảo dưỡng Duy tu bảo dưỡng 

Xây dựng đạt chuẩn theo 

quy hoạch 

Cập nhật 

theo Nghị 

Quyết 

31/2020/NĐ-

HĐND 
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16 
Đường quanh 

hồ Gia Măng 

Bờ đập hồ 

Gia Măng 

Bờ đập hồ 

Gia Măng 

          

10,00  
2-4 32 Duy tu bảo dưỡng Duy tu bảo dưỡng 

Xây dựng đạt chuẩn theo 

quy hoạch 

Cập nhật 

theo Nghị 

Quyết 

31/2020/NĐ-

HĐND 

17 

Đường Suối 

Cát - Xuân 

Hiệp 

ĐT.765 
Giáp KCN 

Xuân Lộc 

           

4,60  
4-6 45 Duy tu bảo dưỡng 

Xây dựng đạt chuẩn theo 

quy hoạch 
Duy tu bảo dưỡng 

Cập nhật 

theo Nghị 

Quyết 

31/2020/NĐ-

HĐND 

 

 

 


